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BÁO CÁO  

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

 thuốc lá  giai đoạn 2013-2023 trên địa bàn xã Sơn Dung  

 

Thực hiện Công văn số 1477/UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện Sơn 

Tây về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 

giai đoạn 2013-2023. UBND xã Sơn Dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2013 - 2023, cụ thể như sau: 

I. Tình hình chung 

1. Đặc điểm tình hình và những nét chung về thực hiện hoạt động phòng 

chống tác hại thuốc lá trên địa bàn Xã Sơn Dung  

Sơn Dung là xã trung tâm huyện Sơn Tây, phía Bắc giáp xã Sơn Mùa và Sơn 

Liên; phía Nam giáp xã Sơn Long, phía tây giáp xã Đắk Nên (H.KonPlong - tỉnh 

Kon Tum) phía đông giáp xã Sơn Tân và Sơn Màu; Là xã có địa hình rất phức tạp, 

chủ yếu là sông, suối và đồi núi có độ dốc cao; Diện tích tự nhiên toàn xã là 4.550 

ha; Tổng dân số toàn xã tính đến cuối năm 2022 là 1.236 hộ với 4.300 khẩu Số hộ 

nghèo đầu năm 2023 được UBND xã công nhận là: 419 hộ tỷ lệ 33,90%; Hộ cận 

nghèo 39 hộ tỷ lệ 3,16%. 

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực (1/5/2013) đến nay, 

công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá đã được triển khai tương đối đồng bộ trên 

địa bàn xã. Việc triển khai thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được 

UBND xã chỉ đạo tích cực từ việc xây dựng kế hoạch phù hợp với các ban ngành, 

đoàn thể, các thôn. Trong đó vấn đề nâng cao nhận thức của người dân về tác hại 

thuốc lá đã được quan tâm chỉ đạo và coi là nhiệm vụ quan trọng để thay đổi hành 

vi trong công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn xã. Nhờ vào việc thực 

hiện rộng rãi công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền mà trong những năm gần 

đây, nhận thực của người dân về tác hại của khói thuốc đã có sự thay đổi rõ rệt. Tỉ 

lệ hút thuốc lá ở xã theo đó cũng có xu hướng giảm, tỉ lệ số người cai thuốc lá đã 

tăng lên rõ rệt. Mặc dù vậy, song thực trạng hút thuốc lá ở xã Sơn Dung cần được 

cải thiện nhiều hơn nữa hướng tới nâng cao sức khỏe cộng đồng và chất lượng 

cuộc sống.  

Giai đoạn 2013 – 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá xã đã chỉ 

đạo các ban, ngành, trường học, trạm Y tế, các thôn triển khai hoạt động phòng, 

chống tác hại thuốc lá. Đưa nội dung Phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch 

hoạt động hàng năm; quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc đưa vào nội quy, 

đánh giá cơ quan văn hóa, thôn văn hóa. 

2. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy 

định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại xã Sơn Dung giai đoạn 2013-

2023 
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2.1. Thuận lợi  

- Các chính sách về công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá của Nhà nước từ 

Trung ương đến địa phương quy định chi tiết, rõ ràng (Luật Phòng, chống tác hại 

thuốc lá, Nghị định của Chính phủ)  

- Có được sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Y tế, sự chỉ đạo kịp thời của 

UBND xã, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá gồm những thành 

viên là lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức Chính trị - Xã hội của xã. Đã triển khai 

công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá trong một thời gian dài và đã đạt được một 

số kết quả nhất định.   

- Sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị 

- Xã hội xã trong việc triển khai và thực hiện hoạt động Phòng, chống tác hại 

thuốc lá.   

- Sự nghiêm túc chấp hành Luật của các cơ quan, đơn vị, công nhân viên 

chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, Trường học, cơ sở y tế và Nhân 

dân…trên địa bàn xã.   

- Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên, các ngành 

và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã cơ bản đồng tâm ủng hộ nhiệm vụ xây 

dựng môi trường không khói thuốc.  

2.2 . Khó khăn:  

- Tình trạng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công 

cộng tuy đã giảm nhưng vẫn còn khá phổ biến. Một số người lao động, người dân 

còn mang tính hình thức. Hút thuốc lá mọi lúc, mọi nơi là thói quen của nhiều nam 

giới nên khó khăn khi bỏ thói quen, cai thuốc lá. Những loại thuốc lá này rất nguy 

hiểm đối với sức khỏe của thanh thiếu niên. Nếu sản phẩm thuốc lá điện tử được 

bán tràn lan sẽ khó có giải pháp phòng chống trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử. Do 

đó cần phải có những nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để có thể đạt được mục tiêu giảm 

thiểu việc sử dụng thuốc lá.  

- Năm 2021- 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên 

một số hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá không thực hiện được.  

- Mới tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn cai thuốc lá chứ chưa có cơ sở cai 

thuốc lá, xử phạt cụ thể. 

- Ý thức tuân thủ pháp luật về Phòng, chống tác hại của thuốc lá một số cán 

bộ viên chức, người dân còn hạn chế, chưa kiên quyết thực hiện các quy định này 

một cách nghiêm túc.  

- Số ít người còn chưa nhận thức đầy đủ những tác hại của việc hút thuốc 

trong nhà, nơi công cộng và địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn.   

- Tất cả các cán bộ làm công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá là kiêm 

nhiệm, vì vậy quỹ thời gian dành cho hoạt động còn hạn chế.  

II. Kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá  
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1. Kết quả thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá, nơi dành 

riêng cho người hút thuốc lá  

a) Tổng hợp kết quả thực hiện giai đoạn 2013-2023 

TT Các địa điểm 
Tổng số đơn vị, cơ sở 

hiện có trên địa bàn 

Số đơn vị thực hiện 

tốt quy định cấm 

hút thuốc 

1 
Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong 

nhà và khuôn viên 
  

 
Cơ sở y tế (Bệnh viện, TTYT, Trạm y tế, 

phòng khám tư nhân…) 
3 3 

 Trường học (mầm non, tiểu học, THCS, 2 2 

TT Các địa điểm 
Tổng số đơn vị, cơ sở 

hiện có trên địa bàn 

Số đơn vị thực hiện 

tốt quy định cấm 

hút thuốc 

 
THPT; trường liên cấp; trung tâm Giáo dục 

thường xuyên) 
0 0 

 
Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí 

dành riêng cho trẻ em 
0     0 

2 
Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong 

nhà 
  

 
Nơi làm việc (cơ quan hành chính, nhà máy, 

xí nghiệp …) 
11 11 

 Trường cao đẳng, đại học, học viện 0 0 

 Công ty xe buýt, xe khách 0 0 

 Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 24 24 

3 
Địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng 

có nơi dành riêng cho người hút thuốc 
  

 Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch 4 4 

 Quán bar, karaoke, vũ trường 1 1 

 Tàu thuỷ, tàu hoả (số lượng tàu thuỷ, tàu hoả) 0 0  

b) Các hoạt động đã triển khai để thực hiện xây dựng môi trường không 

khói thuốc :   

- 100% cơ quan, trường học đều treo biển “ Cấm hút thuốc “ tại các địa điểm 

cấm hút thuốc theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- Duy trì và mở rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” tại cơ quan 

hành chính, trường học, cơ sở Y tế trên địa bàn xã.  
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Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 

31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 tại cổng thông tin điện tử của xã. 

- Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá là cách tốt nhất để bảo 

vệ sức khỏe con người, đồng thời giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do tiếp xúc 

thụ động với khói thuốc. Đồng thời giúp những người nghiện thuốc lá có thêm 

quyết tâm để bỏ thuốc hoặc giảm mức độ hút thuốc lá và góp phần tạo ra nếp sống 

văn minh cho cán bộ công chức, viên chức.  

2. Kết quả thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các 

sản phẩm thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá  

 Thống kê tình hình vi phạm và xử lý vi phạm các quy định cấm quảng cáo, 

khuyến mại, tài trợ giai đoạn 2013-2023 

Nội dung vi phạm quy định cấm  

Số trường hợp xử lý vi phạm   Tổng số tiền xử 

phạt (nếu có)  

(đơn vị : nghìn  

VND)  

Hình thức 

cảnh cáo  

Phạt tiền  Đình chỉ 

hoạt động  

Vi phạm về quảng cáo các sản phẩm 

thuốc lá  
0  0  0  0  

Vi phạm về khuyến mại các sản phẩm 

thuốc lá  
0  0  0  0  

Vi phạm về tiếp thị các sản phẩm 

thuốc lá  
0  0  0  0  

Vi phạm về tài trợ của các công ty 

kinh doanh thuốc lá  
0  0  0  0  

II. Kết quả thực hiện các biện pháp giảm nguồn cung cấp các sản phẩm 

thuốc lá  

1. Cấp phép kinh doanh thuốc lá tại địa phương  

Kiểm soát chặt chẽ việc bán lẻ thuốc lá là khâu quan trọng trong việc quản 

lý nguồn cung ứng sản phẩm ra  thị trường để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá. Vì 

vậy phòng Kinh tế-hạ  tầng đã cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Tuy nhiên, 

trên thực tế tình hình kinh doanh thuốc lá trên địa bàn xã vẫn còn nhiều vấn đề 

phức tạp. Vẫn còn nhiều đối tượng lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, sinh 

viên, thanh thiếu niên. Việc xử lý hành vi vi phạm  hành chính với  người kinh 

doanh nhỏ lẻ, bán hàng giải khát có bán kèm thuốc lá gặp nhiều khó khăn. Cùng 

với đó công tác tuyên truyền , kiểm tra thực hiện công tác phòng chống tác hại 

thuốc lá còn chưa được thường xuyên. Do đó cần tăng cường phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân 

thủ các điều kiện kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép.  

2. Thực hiện quy định về bán thuốc lá  
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Nội dung  

Tổng số 

lượng cơ 

sở vi 

phạm  

(2013-

2023)   

Số trường hợp bị xử phạt  Tổng số 

tiền xử 

phạt 

(2013- 

2023) 

(VNĐ)  

Số trường 

hợp xử phạt 

hình thức 

cảnh cáo  

Số trường hợp 

xử phạt theo 

hình thức phạt 

tiền  

Số trường 

hợp bị đình 

chỉ hoạt 

động kinh 

doanh  

Vi phạm các quy định về 

bán thuốc lá theo Điều 25 

của Luật Phòng, chống tác 

hại thuốc lá  

0  0  0  0  0  

3. Phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả  

 

Nội dung 
2013 2014 2015 

201

6 
2017 2018 2019 2020 

202

1 
2022 2023 

Tổng 

cộng 

Số vụ buôn lậu bị 

phát hiện và xử lý  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Số lượng bao 

thuốc lá điếu bị 

thu giữ (Đơn vị: 

nghìn bao/năm)  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Số lượng sản 

phẩm thuốc lá 

điện tử bị thu giữ  

(máy hút thuốc lá 

điện tử; phụ  

kiện lõi lọc, ...)  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Số tiền xử phạt   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨCTRONG TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

1. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật  

- Tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong giai đoạn có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Việc 

tiếp thu thụ động với khói thuốc còn cao tại một số địa điểm công cộng như quán 

ăn uông, quán cà phê. Tuy nhiên hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt các vi 

phạm về phòng chống tác hại của thuốc lá còn chưa thực hiện thường xuyên nên 

việc xử lý vi phạm còn rất hạn chế.  

- 100% cán bộ kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian cho hoạt động còn hạn 

chế, bất cập.  
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- Việc tuân thủ luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan hành chính 

Nhà nước còn mang tính hình thức.  

2. Kiến nghị, đề xuất giải pháp 

-Tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá, phân 

công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động theo sự 

chỉ đạo của ban chỉ đạo huyện, tỉnh.   

- Tiếp tục đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng 

năm,đẩy mạnh và đổi mới biện pháp, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền 

pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá và phơi nhiễm tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường bằng 

các hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 

chức,viên chức và người lao động. 

- Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá; quy định cấm hút thuốc 

lá tại nơi làm việc; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn 

đánh giá, xếp loại thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ 

quan, đơn vị theo từng tháng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Môi trường không khói 

thuốc”, đưa nội dung luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động 

hàng năm của đơn vị, lồng ghép phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 

xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá, ưu tiên các hoạt động truyền thông 

ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ hiện nay.  

- Tổ chức hội thảo, hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ 

chức nói chuyện sức khỏe về tác hại thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 

và xây dựng môi trường không khói thuốc.   

- Thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc 

gia không thuốc lá 25-31/5.   

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tác hại 

thuốc lá giai đoạn 2013-2023 trên địa bàn xã Sơn Dung. Kính báo Phòng Y tế 

huyện tổng hợp./. 

Nơi nhận:   
- Phòng Y tế huyện;          

- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã; 

- CT, PCT. UBND xã; 

- Lưu: VT. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Đùng 
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